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THÀNHPHẦN:Mỗi viênnéndàibaophim chứa650mgParacetamolvàcáctádượcvừađủ 1viênnền
dàibaophim.
DẠNGBÀOCHẾ:Viênnéndàibaophim

QUYCÁCHĐÓNGGÓI:Chai500viên (đùngchobệnhviện).

DƯỢCLỰC:BIVINADOLPOWERlàthuốcgiảmđau/hạsốt,tácdụngnhanhvàdungnạptốt ởdạdày.
Liềucaomộtlần(khoảngtử 1g)cóthểhữuíchđểgiảmđau ởmộtsố trườnghợphợpbịđaunhiều.

CHIDJNHDIEUTRE
'Đaucấptínhvàmạntínhnhưđauđầu,đaurắng,đaubụngkinh,đauthầnkinh,đaukhớpvàđaucơ.

Hạsốt ởbệnhnhânbịcảm haynhữngbệnhcóliênquantớisốt.

LIÊULƯỢNGVÀCÁCHDŨNG:
Ngườilớn Uống 1viênmỗi4đến 6giờ.Nếucần giámđau nhứcnhiềucóthể dùng 2viênmỗilần (tối đa 6
viên/24giờ).
Trẻem:-Trên12tuổi: Uống 1iviên ~ 1 viênmỗi4đến 6giờ(tốtđa 6viên/24giờ).

-Từ7-12tuổi:Uống 2viênmỗi4đến 6giờitối đa 3viên/24giờ).
Không dùngquá 10ngàyđốivớingườilớnvà 5ngàyđốivớitrẻemmàkhông cóhướngdẫncủathầy

thuốc.KhôngnênsửdụngcùngvớicácthuốckháccóchứaParacetarmol. Không được dùngquáliềuchỉ

định.
CHỐNGCHỈĐỊNH:
~QuámãncámvớiParacetamolhayvớibấtcứthànhphần nàocủathuốc.
-Ngườibệnhthiếu hyt Glucose- 6 -phosphatdehydrogenase.
-Ngườibệnhnhiều lầnthiểumáuhaycóbệnhtim,thậnhoặc gan.

CẢNHBÁOVÀTHẬNTRỌNGKHISỬDỤNG:
~Paracetamoltươngđốikhôngđộcvớiliềuđiềutrị,tuy nhiênđôikhicũng cónhữngphảnứngngoàida
nhưbandát,sắnngứavàmàyđay.Khidùngkéodàivới liềulớn cóthểgây giảmtiểucầu, giảm bạchcầu
vàglắm toànthểhuyếtcầu.
~ Dùngthậntrọngchongườicóbệnhthiếumáutừ trước,vìchứngxanhtímcóthểkhôngbiểu lộrõ,
mặcdâu cónhữngnồngđộcaonguyhiémciamethemoglobintrongmau.

- Nêntránhhoặchạnchếuốngrượutrongthờigiandùngthuốcvìcóthể làmtăngđộc tínhtrêngan.
~Thuốcnênđượcdùngthậntrọng ởngườisuy chứcnăngganvà thận,cầntheodõi chứcnăng thậnkhi

sửdụngdàingàyhoặckhibịsuythận.
~ ThuốcchứaParacetamol liềucaokhôngnên sửdựngchotrẻemdưới 7tuổi.

TƯƠNG TÁC VỚICÁCTHUỐCKHÁCVÀCÁCDẠNGTƯƠNGTÁC KHÁC:
-Uốngdài ngàyliềucaoParacetamollàmtăngnhẹtácdụngchốngđôngcủa Coumarinva dẫnchất Indancion.
- Thuốc chống co giật (Phenytoin, Barbiturat, Carbarnazepin) có thể làm tăng tính độc gan của
Paracetamoldotăngchuyển hóathành cácchấtđộc hại.
 

BV}PHARMA

Bivinadol
Power

Paracetamol

Chai 500 vién nén dai bao phim
£Thuộc đùng cho bệnh việ 

 

- DùngđồngthờiIsonlazidvớiParacetarnolcũngcóthểlàmtăngnguycơđộchạigan.

TRUONGHOPCOTHAIVACHOCONBO:
Cácnghiêncửu trênngườivàđộngvậtvẫnchưaxácđịnhđượcnguycơcủaParacetarnolđổivớithaikỳ
hoặcsựpháttriểncủaphôithai. Nghiêncứu ởngườimẹdùng Paracetamolsaukhíđẻchoconbú,
khôngthấycótắcdụngkhôngmongmuốnnào ởtrẻnhỏbú mẹ.

TÁCDỤNGĐỐIVỚIKHẢNĂNGLÁIXEVÀVẬNHÀNHMÁYMOC:Khongcóbáocáo.

QUÁLIỀUVÀCÁCHXỪTRE
Cáctriệuchứngquá liều Paracetamol baogồm: Tái nhợt,buồnnôn,nôn,chán ấnvàđaubụng.Tổn
thươnggancóthểbiểuhiệnrõ 12 -48giờsau khi uốngthuốc. Trongtrườnghợpngộđộc tổnthương
gannặng,cóthểtiếntriểnthànhbệnhnão,hônmêvàtửvong,
Xử trễCầnrửađạdàytrongmọitrưởnghợp, tốtnhấttrongvòng4glờ saukhiuốngthuốc.
Liệuphápgiải độcchínhlàđùngnhữnghợpchấtSulfhydryi,N-acetylcystein.Nếukhôngcó
N~acetylcystein,cóthể dùng Methlonin.Ngoàirathanhoạthoặcthuốc xổ muốicũngcó khảnăng
lamgidmhfpthyParacetamol

TACDUNGKHONGMONGMUON:
-Bandavà nhữngphânứngdịứngkhácthỉnhthoảng xảyra. Thườnglà banđỏhoặcmàyđay, nhưng
đôikhinặnghơnvàcóthểkèm theosốtdothuốcvàthương tổn niêmmạc.

~Vàitrườnghợpriênglẻgây giảmbạchcầutrungtính, giảmtiêucầu vàgiảm toànthểhuyếtcầu.
-Ítkhigậpbuồnnôn,nôn.
-Lạmdụngdàingàycóthểgâyđộctínhtrênthận.
~Hiểmkhigặpcácphảnứngquámẫn
Thôngbáochobácsĩnhữngtácdụngkhôngmongmuốngặpphảikhisửdụngthuốc.

BẢOQUÂN:Nơikhô,nhiệtđộkhôngquá30°C,tránh ánhsáng.

ĐỀXA TÂM TAYTRÊEM.
ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỪDỰỤNGTRƯỚCNHDŨNG.
NẾUCÂNTHÊMTHÔNGTINXINHÔIŸKIẾNCỦABÁCSĨ.

SDKNm

Nhasin suất:
CONGTYCOPHANBVPHARMA
Ấp2,Xã TânThạnh Tây,HuyệnCủChỉ,Tp HCM.
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THÀNHPHẨN:Mỗi viênnềndàibaophimchứa 650 mgParacetamolvàcáctá đượcvừađủ 1viênnéndàibaophim.

DẠNGBẢOCHẾ:Viênnéndàibạophim

(QUYCÁCHĐÓNGGÓI:Chai 1000viên (dùngchobệnh viện).

DƯỢC LỰC: BVMINADOLPOWERlàthuốcgiámđau/hạsối,tác dụng nhanhvàdưngnạptốt ởdạdày.Liềucao một lần

(khoảngtừ 1gìcóthể hi Íchđểgiảm đauởmộtsố trườnghợphợpbịđau nhiều.

CHIDINHDIEUTRE
ĐaucấptínhvàmạntínhnhưØauđầu,đau răng,đaubụngkinh,đauthầnkinh,đaukhớpvàđaucơ,
Hạsốtởbệnhnhânbịcảmhay nhữngbệnhcóliên quantớisốt.

LIÊULƯỢNGVÀCÁCHDỮNG:
Ngườilận:Uống 1viênmỗi4 đến 6giờ.Nếucầngiảm đaunhútnhiều cóthểdùng 2viênmỗilần (tốiđa 6viêr/24giờ).
Trẻem:-Trên12tuổi:UốngMviên~ 1viênmỗi 4đến 6 giờ (tỗiđa 6 viên/24 giờ).

~Từ7-12tuổi :Uốngt4viênmỗi4đến 6giờ (tốiđa 3viên /24giờ).
Không dùngquá10ngàyđối với người lớnvà 5ngàyđối với trẻemmàkhôngcó hướng dẫn củathầythuốc.Khôngnên sử
dụng cùngvớicácthuốckháccó chứaParacetamol.Khôngđượcdùngquáliềuchỉđịnh.

CHỐNGCHÍĐỊN+
-QuámâncảmvớiParacetamolhayvớibấtcứthànhphầnnào củathuốc.
~ Người bệnh thiếu hutGlucote-6-phosphatdehydrogenale.
-Người bệnhnhiềulầnthiếumáuhay cóbệnh tÍm,thậnhoặcgan.

CẢNHBÁOVÀTHẶNTRỌNGKHISỬDỤNG:
-Paracetamoltươngđổikhôngđộcvới liềuđiềutrị,tuy nhiễnđộikhi cũngcónhững phản ứửng ngoài đa nhưbandát,sắn
ngửavàmàyđay.Khidùngkéodài vớiliều lớn cóthểgâygiảmtiểu cầu,giảm bạchcầuvà giảmtoànthểhuyếtcầu.

~ Dùngthậntrọng chongườicóbệnhthiếumáutừtrước,vì chứngxanhtímcóthểkhôngbiểulộrẽ,mặc dầu có những
nồngđộcaanguyhiểmcủamethemoglobintrongmầu.
~Nêntránhhoặchạnchếuống rượutrongthờigiandùngthuốcvìcóthểlàmtăngđộctính trêngan.
~ Thuốcnênđược dùng thậntrọng ởngườisưychứcnănggan vàthận,cầntheodõi chứcnăngthậnkhisửdựngđàingày
haeenhsuytnd.
+ chứaPa ›|liễu cao không nên sửdựng cho trẻemdưới7tuổi.
TwesorlcvosfcnsuốcicyactepeeiircrifiiciEuo
T0ng tăngnhạtácdụngchốngđộng củaCoumavinvàdẫnchấtlndanelon.

Ế làmtăngtínhđộcgan của Paracetemoldotăngchuyển
hóathànhcácchấtđộchại.
~ Dùngđồngthời IsoniazidvớiParacetamol cũngcóthểlàmtăngnguy cơđộchạigan.

TRUONGHOPCOTHAIVACHOCONBO:

$6 16 SX/Lot No.

NSX/Mfd:

HD/Exp:
 

(V)PHARMA

Bivinadol
Power

Paracetamol

 

 

 

CácnghiÊn cửutrênngườivàđộngvậtvẫn chưaxácđịnh đượcnguycơ củaParacetamolđốivớithaikỳhoặcsựphát triển
của phôithai.Nghiên cứu ởngườimẹ dùngParacetamolsaukhiđáchoconbil,khôngthấycótắcdụngkhôngmong.
muốnnàoởtrẻnhòbúmẹ.

TÁCDỤNGĐỐIVỚIKHẢNĂNGLÁIXEVÀVẬNHÀNHMÁYMỘC:Khôngcóbáocáo,

QUALIEUVACACHNUTRE
CáctriệuchứngquáliềuParacetamolbaogồm:Táinhợt,buénnén,nén,chéniinvàđaubụng.Tổn thươnggancóthểbiểu
TT Thun na uốngthuốc,Trongtrườnghợpngộđộctổnthương gannặng,cóthểtiến triểnthành bệnhnáo,

yong.
Xtr&Cầnrửadạdàytrongmọitrườnghợp,tốtnhấttrongvòng4giờsaukhiuốngthuốc.

pe Lee llePt aaraaes ac a ,cóthể dùng
oth thyPa

TACDUNGKHONGMONGMUGH:
~Ban da và nhữngphần ứngdịỨngkhácthỉnhthoảngxảy ra. Thườnglàbạnđỏhoặcmàyđay, nhưngđôikhínặnghơnvà

Tốan,

g glẻgây giảm bạchcấutrung tính,giảm tiêucầuvàgiãmtoànthểhuyếtc§u. 

-Lạm dựngđàingàycóthểgâyđộctínhtrênthận.
-Hlếmkhigập cácphânứngquá mẫn
Thông bêoche bóceĩïnhững tác đựngkh ếngặp phảikhisửdựng thuế

BẢO QUẬNNGikhô,nhiệtđộkhôngquá30C,trắnh ảnhsáng,

ĐỀỀNA TÂMTAYTRÊEM.
BOCKYHUONGDANSUDUNGTRUOTKHIDONG.
NẾUCẦNTHÊMTHÔNGTINXÍNHÔI ÝKIẾN CỦABÁCSĨ.

 

SBKMsa

WHO-GMP
Nhà sẵn xuất.

CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chỉ,Tp HCM.
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H
B
Á
O
V
À
T
H
Ậ
N
T
R
Ọ
N
G
K
H
I
S
Ử
D
Ụ
N
G

-
Paracetamol

t
ư
ơ
n
g

đối
k
h
ô
n
g
độc

với
liều

điều
trị,

tuy
nhiên

đôi
khi

c
ũ
n
g
có

n
h
ữ
n

p
h
ả
n
ứ
n
g
ngoài

d
a
n
h
ư
b
a
n

dát,
san

ngứa
và

mày
đay.

Khi
dùng

kéo
dài

với
liều

lớn
có

thể
gây

giảm
tiểu

câu,
giảm

bach
cau

và
giảm

toàn
thể

huyết
cầu.

-
D
ù
n
g

thận
trọng

c
h
o
người

có
b
ệ
n
h

thiếu
m
á
u

từ
trước,

vì
c
h
ứ
n
g
x
a
n
h
tím

có
thể

k
h
ô
n
g
biểu

lộ
rõ,

m
ặ
c
d
â
u
có

n
h
ữ
n
g

n
ồ
n
g
đ
ộ
cao

n
g
u
y
h
i
ể
m
của

m
e
t
h
e
m
o
g
l
o
b
i
n
trong

m
á
u
.

-
N
ê
n

tránh
hoặc

hạn
chế

u
ố
n
g
rượu

trong
thời

gian
d
ù
n
g
thuốc

vì
có

thể
l
à
m
tăng

đ
ộ
c
tính

trên
gan.

-
T
h
u
ố
c
nên

đ
ư
ợ
c
d
ù
n
g
thận

trọng
ở
n
g
ư
ờ
i
suy

c
h
ứ
c
n
ă
n
g
gan

và
thận,

cần
theo

dõi
c
h
ứ
c
n
ă
n
g
thận

khi
s
ử
d
ụ
n
g

dài
n
g
à
y

h
o
ặ
c
khi

bị
suy

thận.

-
T
h
u
ố
c
c
h
ứ
a
Paracetamol

liều
cao

k
h
ô
n
g
nên

sử
d
ụ
n
g
c
h
o

trẻ
e
m
dưới

7
tudi.

T
Ư
Ơ
N
G
T
Á
C
VỚI

C
Á
C
T
H
U
Ố
C
K
H
Á
C
V
À
C
Á
C
D
Ạ
N
G
T
Ư
Ơ
N
G
T
Á
C
KHÁC.

.

-
U
ố
n
g

dài
ngày

liều
cao

Paracetamol
l
à
m
tăng

nhẹ
tác

d
ụ
n
g
c
h
ố
n
g
đ
ô
n
g
của

C
o
u
m
a
r
i
n
v
à
d
a
n
chat

Indandion.
-

-
T
h
u
ố
c
c
h
ố
n
g
co

giật
(Phenytoin,

Barbiturat,
C
a
r
b
a
m
a
z
e
p
i
n
)
có

thể
l
à
m
tăng

tính
đ
ộ
c
gan

c
ủ
a
Paracetamol

d
o
tăng

chuyên

hóa
thành

các
chất

độc
hại.

-
D
ù
n
g
đ
ồ
n
g

thời
Isoniazid

với
Paracetamol

c
ũ
n
g
có

thé
l
à
m
tăng

n
g
u
y
c
ơ
đ
ộ
c
hại

gan.

T
R
Ư
Ờ
N
G
H
Ợ
P
C
Ó
THAI

V
À
C
H
O
C
O
N
BÚ:

,

C
á
c
nghiên

c
ứ
u

trên
người

v
à
đ
ộ
n
g

vật
v
ẫ
n
c
h
ư
a
xác

định
đ
ư
ợ
c
n
g
u
y
c
ơ
của

P
a
r
a
c
e
t
a
m
o
l

đ
ô
i
với

thai
k
ỳ
h
o
ặ
c
sự

phát
triên

của
phôi

thai.
N
g
h
i
ê
n
c
ứ
u
ở
người

m
ẹ
d
ù
n
g
Paracetamol

sau
khi

đẻ
cho

c
o
n

bú,
k
h
ô
n
g
thấy

c
ó
tác

d
ụ
n
g
k
h
ô
n
g
m
o
n
g
m
u
ô
n

n
à
o

ở
trẻ

n
h
ỏ
b
ú
m
ẹ
.

T
Á
C
D
Ụ
N
G
Đ
Ó
I
V
Ớ
I
K
H
Ả
N
Ă
N
G
L
Á
I
X
E
V
À
V
Ậ
N
H
A
N
H
M
A
Y
M
O
C
:
Khong

co
bao

cao.

Q
U
A
LIEU

V
A
C
A
C
H
X
U
TRI

_

C
a
c

triéu
c
h
i
m
g
q
u
a

liều
Paracetamol

b
a
o
g
é
m
:

Tai
nhợt,

b
u
d
n
non,

nén,
c
h
a
n
ă
n
v
à
đau

bụng.
T
ô
n
.
t
h
ư
ơ
n
g
gan

có
thê

biêu

hiện
rõ

12
-
48

giờ
sau

khi
u
ố
n
g

thuốc.
T
r
o
n
g
trường

h
ợ
p
n
g
ộ
đ
ộ
c
tổn

t
h
ư
ơ
n
g
gan

nặng,
có

thê
tiên

triên
thành

b
ệ
n
h
não,

h
ô
n
m
ê
và

tử
vong.

;
;

X
ử

trí:
C
ầ
n
rửa

đạ
dày

trong
m
ọ
i
trường

hợp,
tốt

nhất
trong

v
ò
n
g
4
giờ

sau
khi

uỗống
thuốc.
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ổ
áp

Giải
đ
ộ
t
Â
i
nh
ñ

dùng
n
h
ữ
n
g
h
ợ
p

chất
Sulfhydrwl,N-acetylcystein.

N
é
u
k
h
ô
n
g
c
ó
N
—

acetylcystein,
có

thể
d
ù
n
g

M
e
t
h
i
a
R
N
A
L

bát
h
o
ặ
c
thuốc

x
ổ
m
u
ố
i
c
ũ
n
g
có

k
h
ả
n
ă
n
g
l
à
m
g
i
ả
m
h
ấ
p
thụ

Paracetamol

T
Á
C

DỤ
2
G
M
O
N
G
M
U
Ó
N
:

à:những-phẩn
ứ
n
g

dị
ứ
n
g
k
h
á
c
thỉnh

thoảng
xảy

ra.
T
h
ư
ờ
n
g

là
b
a
n
đ
ỏ
h
o
ặ
c
m
à
y

đay,
n
h
ư
n
g
đôi

khi
n
ặ
n
g
h
ơ
n
v
à

có
thể

k
è
m
theo

sốt
d
o
thuốc

v
à
t
h
ư
ơ
n
g
tồn

n
i
ê
m
mạc.

-
Vài

trường
h
ợ
p
riêng

lẻ
g
â
y
g
i
ả
m
bạch

cầu
trung

tính,
g
i
ả
m

tiêu
cầu

v
à
g
i
ả
m
toànt

h
ểh
u
y
ế
tc
ầ
u
.

-
Ít

khi
gặp

b
u
ồ
n
nôn,

nôn.

-
L
ạ
m
d
ụ
n
g
dài

n
g
à
y
có

thê
g
â
y
đ
ộ
c
tính

trên
thận.

-
Hiếm

khi
gặp

các
phản

ứng
quá

mẫn

T
h
ô
n
g
b
á
o
c
h
o
b
á
c
sĩ
n
h
ữ
n
g
tác

d
ụ
n
g
k
h
ô
n
g
m
o
n
g
m
u
ố
n
g
ặ
p
p
h
ả
i
khi

s
ử
d
ụ
n
g
thuốc.

B
Ả
O
Q
U
Ả
N
:
Nơi

khô,
nhiệt

độ
không

quá
30°C,

tránh
ánh

sáng.

H
Ạ
N
D
Ù
N
G
:
48

tháng
kể

từ
ngày

sản
xuất.

D
E
X
A
T
A
M
T
A
Y
T
R
E
E
M
.

Đ
Ọ
C
K
Ỹ
H
Ư
Ớ
N
G
D
Ẫ
N
S
Ử
D
Ụ
N
G
T
R
Ư
Ớ
C
K
H
I
D
Ù
N
G
.

N
E
U
C
A
N
T
H
E
M
T
H
O
N
G T
I
N
X
I
N
H
Ô
I
Ý
K
I
Ê
N
C
U
A
B
A
C

SI.  
 

  
N
H
A
SAN

XUAT:
C
O
N
G
T
Y
C
O
P
H
A
N
BV

P
H
A
R
M
A

Đ
ị
a

chỉ:
Ấ
p

2,
X
ã
T
â
n
T
h
ạ
n
h
Tây,

H
u
y
ệ
n
C
ủ

Chỉ,
TP.

H
C
M
.

Đ
i
ệ
n

thoại:
0
6-

3
7
9
5
0
.
6
1
1
/
9
5
7
/
9
9
4

Fax:
0
8-

37950.614

E-mail:
info

@bvpharma.com.vn
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